
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường Cách Mạng Tháng Tám,Tổ 11,Khu Phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

29/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÂN PHƯƠNG

3502526465

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
QUÂN PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN PHUONG TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUAN PHUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977092270
Email: nguyenvanquan2023pm@gmail.

com

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Tái chế phế liệu
Chi tiết : Thu mua ve chai và phế liệu các loại

3830

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết : Sửa chữa vỏ lãi, cano composite

4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Vận tải hành khách đường sắt 4911

6. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

7. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Vận tải hành khách bằng đường bộ

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết : Hoạt động điều hành bến xe ; Hoạt động quản lý, 
điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ ; Hoạt động quản 
lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ

5225

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn vỏ lãi, cano composite

4669

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh kho bãi)

5210

15. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

16. Chuyển phát 5320

17. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe máy và các phương tiện vận tải 
khác.

7710(Chính)

18. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
Chi tiết: Cho thuê thuyền giải trí, cano, ghe, thuyền buồm

7721

19. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036087005156

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN VĂN QUÂN Nam
23/04/1987 Kinh Việt Nam

30/10/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036087005156
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN QUÂN Nam

23/04/1987 Kinh Việt Nam

30/10/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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